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STT

KHỐI MẦM NON KHỐI TIỂU HỌC

Đơn vị Tổng Giáo viên
 mầm non

Nhân viên
kế toán Đơn vị Tổng Văn hóa Âm nhạc Mỹ thuật Thể dục Ngoại

ngữ Tin học Nhân viên
kế toán

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 TT Ninh Giang 0 TT Ninh Giang 1 1
2 Hiệp Lực 0 Hiệp Lực 1 1
3 Đồng Tâm 1 1 Đồng Tâm 0
4 Vĩnh Hòa 0 Vĩnh Hòa 1 1
5 Ninh Thành 1 1 Ninh Thành 2 1 1
6 Tân Hương 0 Tân Hương 2 1 1
7 Đông Xuyên 0 Đông Xuyên 3 3
8 Ninh Hải 0 Ninh Hải 5 3 1 1
9 Hồng Dụ 0 Hồng Dụ 3 1 1 1
10 Hồng Phong 0 Hồng Phong 2 1 1
11 Kiến Quốc 0 Kiến Quốc 0
12 Hồng Phúc 0 Hồng Phúc 1 1
13 Tân Phong 2 2 Tân Phong 6 3 1 1 1
14 Hưng Long 0 Hưng Long 1 1
15 Văn Giang 0 Hưng Thái 1 1
16 Văn Hội 0 Văn Giang 2 1 1
17 Tân Quang 0 Văn Hội 1 1
18 Tân Quang II 0 Tân Quang 2 1 1
19 An Đức 2 2 Tân Quang II 4 1 2 1
20 Hồng Đức 0 An Đức 3 1 1 1
21 Vạn Phúc 0 Hồng Đức 4 3 1
22 Nghĩa An 0 Vạn Phúc 1 1
23 Ứng Hòe 0 Nghĩa An 4 3 1
24 Quyết Thắng 1 1 Ninh Hòa 1 1
25 Ứng Hòe 0
26 Quyết Thắng 2 1 1

Cộng 7 7 0 Cộng 53 22 0 1 2 11 14 3



CHỈ TIÊU, CƠ CẤU TUYỂN DỤNG GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN KẾ TOÁN NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NĂM 2022
(Kèm theo Thông báo số  169/TB-UBND  ngày 10 tháng 8 năm 2022 của Ủy ban nhân dân huyện Ninh Giang)

T
T

Đ
ơn

 v
ị

T
ổn

g

N
gữ

 v
ăn

L
ịc

h 
sử

Đ
ịa

 lý

T
oá

n

V
ật

 lý

H
óa

 h
ọc

Si
nh

 h
ọc

C
ôn

g 
ng

hệ

G
D

C
D

G
iá

o 
dụ

c
 th

ể 
ch

ất

Â
m

 n
hạ

c

M
ỹ 

th
uậ

t

N
go

ại
 n

gữ

T
in

 h
ọc

N
hâ

n 
vi

ên
K

ế 
to

án

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

I KHỐI TRUNG HỌC CƠ SỞ

1 TT Ninh Giang 0
2 Hiệp Lực 0
3 Đồng Tâm 1 1
4 Vĩnh Hòa 1 1
5 Ninh Thành 0
6 Tân Hương 0
7 Đông Xuyên 1 1
8 Ninh Hải 0
9 Hồng Dụ 0
10 Hồng Phong 1 1
11 Kiến Quốc 0
12 Hồng Phúc 0
13 Tân Phong 1 1
14 Hưng Long 0
15 Hưng Thái 2 1 1
16 Văn Giang 1 1
17 Văn Hội 1 1
18 Tân Quang 2 1 1
19 Tân Quang II 0
20 An Đức 1 1
21 Hồng Đức 1 1
22 Vạn Phúc 0
23 Nghĩa An 1 1
24 Ứng Hòe 0
25 Quyết Thắng 2 1 1
26 Thành Nhân 0

Cộng 16 1 1 0 6 3 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0

II Trung tâm GDNN-GDTX 2 1 1
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